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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

CƠ ĐIỆN TỬ

Ban hành kèm theo Quyết định số: 1639/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Mã số môn học: MH 17
Thời gian môn học: 45 giờ                                   (Lý thuyết: 28; Thực hành: 14; Kiểm tra; 3)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Vị trí: Là môn học kỹ thuật cơ sở. Môn học đ​ược bố trí học tr​ước các môn học, mô đun: Anh văn chuyên nghề, Tin học đại cương  và các môn học/mô đun chuyên môn nghề.


- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Trình bày lịch sử của máy tính, các thế hệ máy tính và cách phân loại máy tính. 
- Mô tả thành phần cơ bản của kiến trúc máy tính, các tập lệnh. Các kiểu kiến trúc máy tính: mô tả kiến trúc, các kiểu định vị.
- Giải thích cấu trúc của bộ xử lý trung tâm: tổ chức, chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý. 
- Mô tả diễn tiến thi hành một lệnh mã máy và một số kỹ thuật xử lý thông tin: ống dẫn, siêu ống dẫn, siêu vô hướng. 
- Trình bày chức năng và nguyên lý hoạt động của các cấp bộ nhớ, phương pháp an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài;
- Giải thích các tập lệnh cơ bản trong Assembly.


- Chủ động và sáng tạo trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành
	Kiểm tra (LT hoặc TH)
	Số giờ tự học

	I
	Tổng quan

Các thế hệ máy tính

Phân loại máy tính

Thông tin và sự mã hóa thông tin
	2
	2
	
	
	

	II
	Kiến trúc phần mềm bộ xử lý

Thành phần cơ bản của một máy tính

Tập lệnh

Kiến trúc RISC
	7
	5
	2
	
	

	III
	Tổ chức bộ xử lý

Đường đi dữ liệu

Bộ điều khiển

Diễn tiến thi hành lệnh mã máy
Ngắt

Kỹ thuật ống dẫn
Siêu ống dẫn
	6
	3
	2
	1(TH)
	

	IV
	Bộ nhớ

Các loại bộ nhớ

Các cấp bộ nhớ

Truy cập dữ liệu trong bộ nhớ
Bộ nhớ Cache
	8
	5
	3
	
	

	V
	Thiết bị lưu trữ

Đĩa từ

Đĩa quang
Các loại thẻ nhớ
Các chuẩn về BUS
	6
	3
	2
	1(TH)
	

	VI
	Ngôn ngữ Assembly

Tổng quan
Cấu trúc chương trình
Các lệnh điều khiển
Ngăn xếp và các thủ tục
	16
	10
	5
	1(TH)
	

	
	Cộng :
	45
	28
	14
	3(TH)
	


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
Nội dung chi tiết : 

	        Chương 1: Tổng quan

	Mục tiêu :
	

	       - Trình bày lịch sử phát triển và những thành tựu của máy tính

       - Mô tả được các thành phần cơ bản của một máy vi tính 

      -Trình bày các cách biến đổi cơ bản của hệ thống số, các bảng mã thông dụng được dùng để biểu diễn các ký tự
       - Chủ động và sáng tạo trong học tập.

	1.Các thế hệ máy tính
	Thời gian: 0.5 giờ

	2.Phân loại máy tính
	Thời gian: 0.5 giờ

	3.Thông tin và sự mã hóa thông tin
	                Thời gian: 1 giờ


	        Chương 2 : Kiến trúc phần mềm bộ xử lý

	Mục tiêu:
	

	        - Trình bày tổng quát tập lệnh của các kiến trúc máy tính,  các  kiểu  định  vị  được  dùng  trong  kiến  trúc,  loại  và  chiều  dài  của  toán hạng,  tác  vụ  mà  máy  tính  có  thể  thực  hiện 

        - Mô tả được kiến trúc RISC (Reduced Instruction Set Computer)

	1. Thành phần cơ bản của một máy tính
	Thời gian: 3 giờ

	2. Tập lệnh
	Thời gian: 3 giờ

	3. Kiến trúc RISC
	Thời gian: 1 giờ


	        Chương 3: Tổ chức bộ xử lý

	Mục tiêu:
	

	        - Trình bày nhiệm vụ và cách tổ chức đường đi của dữ liệu trong bộ xử lý

        - Mô tả nguyên tắc vận hành của bộ điều khiển mạch điện tử, bộ điều khiển vi chương trình
        - Trình bày nhiệm vụ của ngắt và tiến trình thi hành lệnh mã máy

        - Kỹ thuật xử lý thông tin: ống dẫn, siêu ống dẫn
        - Chủ động và sáng tạo trong học tập.

	1. Đường đi dữ liệu
	Thời gian: 1 giờ

	2. Bộ điều khiển
	Thời gian: 1 giờ

	3. Diễn tiến thi hành lệnh mã máy
	Thời gian: 1 giờ

	4. Ngắt
	Thời gian: 1 giờ

	5. Kỹ thuật ống dẫn
	Thời gian: 1 giờ

	6. Siêu ống dẫn
	Thời gian: 1 giờ


Kiểm tra 










      Thời gian: 1 giờ
	        Chương 4: Bộ nhớ

	Mục tiêu:
	

	        Mô tả được các cấp bộ nhớ và cách thức vận hành của các loại bộ nhớ được giới thiệu để có thể đánh giá được hiệu năng hoạt động của các loại bộ nhớ

	1. Các loại bộ nhớ
	Thời gian: 2 giờ

	2. Các cấp bộ nhớ
	Thời gian: 2 giờ

	3. Truy cập dữ liệu trong bộ nhớ
	Thời gian: 2 giờ

	4. Bộ nhớ Cache
	Thời gian: 2 giờ


	        Chương 5: Thiết bị lưu trữ

	Mục tiêu:
	

	        - Trình bày được cấu tạo, các vận hành của các loại thiết bị lưu trữ và các phương pháp để đảm bảo an toàn dữ liệu lưu trữ
        - Giải thích hệ thống kết nối cơ bản, các bộ phận bên trong máy tính, cách giao tiếp giữa các thiết bị ngoại vi và bộ xử lý. 
        - Chủ động và sáng tạo trong học tập.

	1. Đĩa từ
	Thời gian: 1 giờ

	2. Đĩa quang
	Thời gian: 1 giờ

	3. Các loại thẻ nhớ
	Thời gian: 2 giờ

	4. Các chuẩn về BUS
	Thời gian: 1 giờ


Kiểm tra 










       Thời gian: 1 giờ
	        Chương 6: Ngôn ngữ Assembly

	Mục tiêu:
	

	        - Trình bày các thành phần cơ bản của Assembly và cấu trúc của 1 chương trình Assembly
        - Khai báo được biến, toán tử, một số hàm cơ bản và các chế độ địa chỉ

        - Giải thích được cú pháp các lệnh điều khiển và sử dụng được các lệnh này

        - Mô tả được ngăn xếp và cách viết chương trình con và cách truyền tham số cho chương trình con
        - Chủ động và sáng tạo trong học tập.

	1. Tổng quan
	Thời gian: 1 giờ

	2. Cấu trúc chương trình
	Thời gian: 6 giờ

	3. Các lệnh điều khiển
	Thời gian: 5 giờ

	4. Ngăn xếp và các thủ tục
	Thời gian: 4 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Dụng cụ và trang thiết bị

        + Máy chiếu Projector

        + Máy vi tính

2. Học liệu

        + Các slide bài giảng

        + Tài liệu h​ướng dẫn môn học kiến trúc máy tính

        + Giáo trình môn kiến trúc máy tính

3. Nguồn lực khác
         Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Kiến thức: 

- Cách phân loại máy tính. 
- Các thành phần cơ bản của kiến trúc máy tính, các tập lệnh. Các kiểu kiến trúc máy tính: mô tả kiến trúc, các kiểu định vị.
- Phương pháp an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài.
2. Kỹ năng: 
- Hiệu chỉnh được các thông số để máy tính đạt hiệu xuất cao nhất.

- Viết được các chương trình cơ bản bằng ngôn ngữ Assembly và thực thi chúng.

3. Thái độ: Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1.  Phạm vi áp dụng chương trình


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

- Trình bày lý thuyết và phát vấn câu hỏi

- Yêu cầu sinh viên thực hành và làm các bài tập nhóm (các chuyên đề)

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu  tham khảo

        - NGUYỄN ĐÌNH VIỆT, Kiến trúc máy tính; NXB Đại học quốc gia Hà Nội 
        - VŨ CHẤN HƯNG, Giáo trình kiến trúc máy tính; NXB Giao thông vận tải

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
Mã số mô đun: MĐ  29
Thời gian mô đun: 90 giờ;                           (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 60giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Mô đun được bố trí học song song các môn học cơ sở, đồng thời học sau các mô đun: Điện tử công suất, Truyền động điện, Vi điều khiển…
- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:


- Mô tả được phương thức điều khiển hở và kín


- Nêu được các quan hệ trong sơ đồ luồng tín hiệu

        - Trình bày được nguyên lý cấu tạo, ứng dụng các bộ điều chỉnh: P, PI, PD, PID


- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
	Số giờ tự học

	1

  2
3

  4

  5

6

7

8

9


	Khái niệm chung

Điều khiển và điều chỉnh

Các loại điều khiển

Điều chỉnh 

Tín hiệu

Các quan hệ trong sơ đồ luồng tín hiệu

Qui tắc cơ bản để biến đổi trong các sơ đồ luồng tín hiệu

Tìm hiểu các bộ điều chỉnh

Lắp ráp, thí nghiệm ứng dụng các bộ điều chỉnh trong sơ đồ mạch
	3

6

6

6

6

9

6

6

42
	1
2
2
2
2
2
2
2
3
	1
1
1
1
1
1
1
17
	1

2
	2
3
3
3
3
5
3
3
20

	
	Cộng
	90
	18
	24
	3
	45


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

        Bài 1. Khái niệm chung                                                     Thời gian: 03 giờ
Muc tiêu:

- Nắm được khái niệm về điều khiển tự động

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập. 

1. Khái niệm chung
2. Khái niệm về điều khiển và điều chỉnh

        Bài 2.  Điều khiển và điều chỉnh                                       Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu: 


- Nắm được khái niệm về điều khiển và điều chỉnh

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập. 

1. Điều khiển

2. Điều chỉnh

        Bài 3. Các loại điều khiển                                                  Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu: 

        - Mô tả được các phương pháp  điều khiển 

        - Ứng dụng trong mạch điều khiển

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập. 

1. Điều khiển tùy động

2. Điều khiển theo chương trình

2.1 Điều khiển theo thời gian

2.2 Điều khiển theo trình tự

2.3 Điều khiển theo sơ đồ đường

2.4 Điều khiển theo chương trình có nhớ

        Bài 4. Điều chỉnh                                                                Thời gian: 06 giờ 
Mục tiêu: 

        - Mô tả được các phương pháp  điều chỉnh 

        - Ứng dụng điều chỉnh trong thực tế

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập. 

1. Các đại lượng và các phạm vi trong mạch điều khiển.

2. Các phương pháp điều chỉnh
3. Mạch ứng dụng trong thực tế.


Bài 5. Tín hiệu                                                                    Thời gian: 06 giờ 
Mục tiêu: 


- Phân biệt các dạng tín hiệu tương tự và tín hiệu số

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập. 

1. Tín hiệu Analog
2. Tín hiệu Digital

3. Các tín hiệu liên tục và gián đoạn

        Bài 6. Các quan hệ trong sơ đồ luồng tín hiệu                 Thời gian:09 giờ
Mục tiêu:
        - Ký hiệu và sơ đồ khối  

        - Nhận biết các khối chức năng trong mạch điều chỉnh

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập. 

1. Khái niệm

2. Đường tác dụng

3. Các điểm phân nhánh

4. Sự đảo dấu

5. Bộ cộng và bộ so sánh

6. Các loại khối chức năng

7. Sơ đồ luồng tín hiệu

7.1 Cấu trúc chuỗi

7.2 Cấu trúc song song

7.3 Cấu trúc vòng
        Bài 7: Qui tắc cơ bản để biến đổi trong các sơ đồ luồng tín hiệu           

                                                                                                     Thời gian:06 giờ  

Mục tiêu: 

        - Thực hiện được biến đổi các qui tắc cơ bản cuả sơ đồ khối, hàm truyền đạt

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập. 

1. Sự chuẩn hóa các đại lượng ngõ vào và ngõ ra.
2. Sơ đồ khối

        Bài 8: Tìm hiểu các bộ điều chỉnh                                     Thời gian:06 giờ
Mục tiêu: 

        Nguyên lý, chức năng các thông số cuả bộ điều chỉnh

1. Khái niệm chung

2. Đặc tính tĩnh

3. Đặc tính động

        Bài 9: Lắp ráp, thí nghiệm ứng dụng các bộ điều chỉnh trong sơ đồ 

                   mạch                                                                          Thời gian:42 giờ                                                                                                      

Mục tiêu: 

        - Nguyên lý hoạt động cuả bộ điều chỉnh;

        - Điều chỉnh các thông số P, I, D

        - Lắp ráp các bộ điều chỉnh trong sơ đồ.

        - Đánh giá chất lượng cuả các đường đặc tính thời gian

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập. 

1. Bộ tỉ lệ

2. Bộ tích phân

3. Bộ vi phân

4. Bộ PID

5. Bộ trễ

6. Bộ trì hoãn

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:


Sổ ghi chép, giấy, bút và bút chì.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Máy chiếu, máy tính cá nhân

- Các phần tử chính cho thí nghiệm: 


+ Bộ nguồn DC 24 V


+ Máy hiện sóng 2 tia có memory


+ Đồng hồ đo điện


+ Mỏ hàn, kìm cắt, kìm nhọn…


+ Đồng hồ VOM


+ Bảng thực tập điều chỉnh: có bộ PID

3. Học liệu:

- Giáo trình điều khiển tự động

- Sổ tay linh kiện điện tử

- Các sơ đồ ứng dụng mẩu

4. Nguồn lực khác:

 Phòng  thí nghiệm.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1.Kiến thức:

- Cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, các ứng dụng của các bộ điều chỉnh: P, I, D, PI, PD, PID. 

- Lắp được một số mạch ứng dụng bộ điều chỉnh: P, I, D, PI, PD, PID do giáo viên đề ra.
2. Kỹ năng:

- Giải thích sơ đồ mạch thực tế.

- Biết cách dò tìm và xử lý lỗi của mạch.

3.  Thái độ:

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Được đánh giá qua quá trình học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Các bài thí nghiệm cần thực hiện theo thứ tự của hệ thống, có thể thêm vào các bài tập ứng dụng.

- Trong phần thực hành, giáo viên cần phải ôn lại các kiến thức có liên quan và trình bày kỹ  các bước tiến hành. Sau mỗi bài tập phải thu lại các báo cáo để đánh giá trình độ hiểu biết của sinh viên. Giảng dạy các bài thực hành cần có mô hình, vật thật, các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây.

- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học. 

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

       - Nguyễn Ngọc Cẩn - Điều khiển tự động  -Trường ĐHSPKT
1985

       - Phạm Đắp - Điều khiển tự động trong lĩnh vực cơ khí, NXB Giáo dục
1998

       - Nguyễn Hồng Thái -Phần tử tự động trong hệ thống điện, NXB KH&KT,
         Hà nội 1998

       - Nguyễn Thị Phương Hà - Điều khiển tự động- NXB KH & KT, Hà nội 
1996

       - Nguyễn Ngọc Phương - Điều khiển tự động – Tập 1 -Trường ĐHSPKT 
2000

       - Nguyễn văn Mạnh – Giáo trình điều khiển tự động  - Trung tâm Việt – 

 Đức – ĐHSPKT TP HCM 2005
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS
Mã số mô đun: MĐ 38
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1639/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  
HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT MPS

Mã số mô đun: MĐ 38
Thời gian mô đun: 90 giờ ;                  (Lý thuyết: 20 giờ ; Thực hành: 22 giờ; Kiểm tra: 3; Tự học: 45)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Trước khi học mô đun này học sinh phải hoàn thành: MH  07; MH  08; MH  10; MH 12, MH 13, MĐ 15 MH 16 MH 17, MĐ 18, MĐ 21, MĐ 22, MĐ 23, MĐ 24, MĐ 25, MĐ 26, MĐ 27, và MĐ 28, MĐ 29, MĐ 30, MĐ  31, MĐ 32, MĐ  33, MĐ 34, MĐ 35.

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:


- Mô tả được, nguyên lý, cơ cấu hoạt động của hệ thống sản xuất có cấu trúc modul. 


- Phân tích được nguyên lý vận hành của các modul cấp phôi, kiểm tra, gia công ,vận hành, lắp ráp, phân loại và các cơ cấu chấp hành của các modul


- Thực hiện được công việc bảo trì, bảo dưỡng các mô đun cấp phôi, kiểm tra, gia công ,vận hành, lắp ráp, phân loại và các cơ cấu chấp hành của các modul

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	 STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra*
	Số giờ tự học

	1
	Giới thiệu tổng quan về hệ thống sản xuất có cấu trúc mô dun
	10
	2
	4
	
	4

	2
	Cảm biến trên MPS
	5
	2
	2
	
	1

	3
	Các cơ cấu chấp hành trên MPS
	5
	2
	2
	
	1

	4
	Hệ thống điều khiển và giám sát MPS
	20
	4
	4
	01
	11

	5
	Các mô dun của hệ thống MPS
	20
	4
	4
	01
	11

	6
	Thực tập các môdun
	30
	4
	8
	01
	17

	
	Tổng số
	90
	20
	22
	03
	45


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết 
        Bài 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống sản xuất có cấu trúc mô đun
Mục tiêu:                                                                                      Thời gian: 10 giờ
        - Sinh viên nắm được các mô đun hệ thống điều khiển của MPS.

        - Ứng dụng hệ thống điều khiển của MPS trong công nghiệp

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

1. Giới thiệu về cảm biến trên MPS. 

2. Giới thiệu về cơ cấu chấp hành trên MPS. 
3. Giới thiệu về hệ thống điều khiển của MPS.
4. Giới thiệu phần mềm trên MPS.
        Bài 2: Cảm biến trên MPS                                                   Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:

        - Sinh viên nắm được các cảm biến cuả hệ thống điều khiển của MPS.

        - Cách thức kết nối cảm biến

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

1.Giới thiệu các loại cảm biến

2.Nguyên lý hoạt động của cảm biến

3.Cách thức kết nối cảm biến

        Bài 3: Các cơ cấu chấp hành trên MPS                               Thời gian:5 giờ
Mục tiêu:

        - Sinh viên nắm được các cơ cấu chấp hành cuả hệ thống điều khiển của MPS.

        - Cách thức kết nối dây khí, thuỷ

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

1. Giới thiệu các cơ cấu chấp hành

2. Hệ thống khí nén 

3. Hệ thống thủy lực

4. Động cơ DC

        Bài 4: Hệ thống điều khiển và giám sát MPS                  Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:

       - Sinh viên nắm được kỹ thuật lập trình PLC  hệ thống điều khiển của MPS.

       - Kỹ thuật lập trình hệ thống giám sát WINCC

1.Giới thiệu PLC

       - Kỹ thuật lập trình PLC 

       - Ngôn ngữ lập trình PLC

2.Giới thiệu WINCC

3.Kỹ thuật lập trình hệ thống giám sát WINCC

        Bài 5: Các modul của hệ thống MPS                               Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:
        - Nắm được cấu trúc từng mô dul   cuả hệ thống điều khiển của 
        - MPS.Vận hành hệ thống giám sát WINCC từng mô đun và cả hệ thống

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.
1. Mô đun cấp phôi

2. Mô đun kiểm tra

3. Mô đun gia công

4. Mô đun vận hành

5. Mô đun robot

6. Mô đun lắp ráp

7. Mô đun Dập

8. Mô đun phân loại


        Bài 6: Thực tập trên các modul của hệ thống MPS        Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

       - Nắm được cấu trúc từng mô đun và hệ thống  cuả hệ thống điều khiển của MPS.

       - Vận hành hệ thống giám sát WINCC từng mô đun và cả hệ thống

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

1. Vận hành các trạm phân phối, kiểm tra, quá trình của hệ thống MPS

2.  Vận hành các trạm bắt tay, đệm của hệ thống MPS

3. Vận hành trạm rô bốt hệ thống MPS

4. Vận hành trạm lắp ráp, sắp xếp của hệ thống MPS

5. Viết chương trình  điều khiển PLC cho các trạm của hệ thống MPS

6. Viết chương trình  giám sát WINCC cho các trạm MPS

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:


Sổ ghi chép, giấy, bút và bút chì.
2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Máy chiếu, máy tính cá nhân

- Băng hình

- Hệ MPS và bản lý lịch cuả các mô đun
- Các máy tính cho thực hành lập trình

3. Học liệu:

- Các bảng phụ lục chức năng 

- Một số chương trình mẫu

- Giáo trình

4. Nguồn  lực khác:

Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1.  Kiến thức:

- Học phần giúp cho sinh viên  hiểu được, nguyên lý, cơ cấu hoạt động của hệ thống sản xuất có cấu trúc mô đun. 

- Sinh viên sẽ nắm được  về nguyên lý vận hành của các mô đun cấp phôi, kiểm tra, gia công ,vận hành, lắp ráp, phân loại và các cơ cấu chấp hành của các mô đun
- Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt yêu cầu.

2. Kỹ năng:

- Sinh viên sẽ thực hiện được công việc bảo trì, bảo dưỡng các mô đun cấp phôi, kiểm tra, gia công ,vận hành, lắp ráp, phân loại và các cơ cấu chấp hành của các mô đun
- Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm  đạt yêu cầu.

3. Thái độ:

       - Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 
       - Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Được đánh giá qua quá trình học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Khi giảng dạy, cần giúp sinh viên thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác,  nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 

 - Các nội dung lý thuyết liên quan đến thao tác bằng tay trên máy trên máy nên phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng và chuẩn xác. Chú ý vận hành đảm bảo an toàn cho máy. 

- Để giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học. 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Modular Production System, Festo, 06/2002

[2] Lê Hòai Quốc, Bộ điều khiển lập trình- Vận hành và ứng dụng, NXB KH &KT, 1999   

[3] Lang. Warnock, Programmable controller operation and application, 1996

[4] Nguyễn Doãn Phước & Phan Xuân Minh, Tự động hóa với S7-300, 2002, NXB KH &KT, 2002  

[5] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển khí nén, NXB Giáo Dục, 2001

[6] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển thủy lực, NXB Giáo Dục, 2001

[7] Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến, Giáo trình cảm biến, NXB Giáo Dục, 2001.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Rô bốt công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 47

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1639/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
RÔ BỐT CÔNG NGHIỆP

Mã số mô đun: MĐ 47
Thời gian mô đun: 90 giờ ;                    (Lý thuyết: 30 giờ ; Thực hành: 12 giờ; Kiểm tra: 3 giờ; Tự học: 45 giờ))

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Trước khi học mô đun này học sinh phải hoàn thành: MH  21, MĐ 22, MĐ 29, MĐ 32, MĐ 33, MĐ 35, MĐ 36, MĐ 37 


- Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:


- Mô tả được những nguyên lý cơ bản về cấu tạo, động học, động lực học và các phương pháp điều khiển Rô bôt và các nguyên tắc vận hành Rô bôt Công nghiệp.


- Phân tích được các nguyên tắc dẫn động và các phương pháp điều khiển thường gặp trong Rô bôt công nghiệp


- Biết ứng dụng Rô bôt công nghiệp vào những lĩnh vực cụ thể 

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	 STT
	Nội dung
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành (Bài Tập)
	Kiểm tra (LT - BT)
	Số giờ tự học

	I
	Tổng quan về Robot
	4
	2
	
	
	2

	II
	Các chuyển động cơ bản của Rô bôt công nghiệp
	8
	2
	1
	
	5

	III
	Động học và động lực học Rô bôt
	15
	5
	2
	1
	7

	IV
	Cấu tạo, truyền dẫn và đặc điểm kỹ thuật cuả Rô bôt
	20
	6
	2
	1
	11

	V
	Ứng dụng cuả Rô bôt công nghiệp
	43
	15
	7
	1
	20

	
	Tổng cộng
	90
	30
	12
	03
	45


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
        Bài 01:  Tổng quan về Rô bôt





Mục tiêu:                                                                                     Thời gian: 4 giờ
        - Nắm được định nghĩa, công dụng

        - Phân loại Rô bôt
        - Ứng dụng điển hình của Rô bôt


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.





1. Sơ lược quá trình phát triển.

2. Những ứng dụng điển hình của Rô bôt
3. Một số định nghĩa.

4. Phân loại Rô bôt
        Bài 02:  Các chuyển động cơ bản cuả Robot công nghiệp



Mục tiêu: 




                                            Thời gian: 8 giờ
        - Nắm được định nghĩa, khái niệm cấu hình toạ độ.

        - Các chuyển động cơ bản cuả Rô bôt
        - Một số kết cấu điển hình của Rô bôt


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.




1. Các khái niệm ban đầu.

1.1. Cấu hình toạ độ cực.

1.2. Cấu hình toạ độ trụ.

1.3. Cấu hình cánh tay nối bằng bản lề.

1.4. Cấu hình toạ độ đề các.

1.5. Quỹ đạo.

2. Các chuyển động cơ bản.

2.1. Chuyển động tịnh tiến.

2.2. Chuyển động quay.

3 Một số kết cấu điển hình của Rô bôt.

3.1  Rô bôt cố định trên nền, dùng toạ độ đề các và toạ độ trụ.

3.2  Rô bôt cố định trên nền, dùng hệ toạ độ cầu.

3.3  Rô bôt treo.

        Bài 3:  Động học và động lực học Rô bôt



Mục tiêu: 





                                  Thời gian: 15 giờ
        - Nắm được các thông số của Rô bôt
        - Xây dựng hệ phương trình động học của Rô bôt (bài toán thuận) và giải (bài toán ngược).

        - Xây dựng phương trình động lực học.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.
1. Phương trình động học Rô bôt.

1.1. Khái niệm chung.

1.2. Bộ thông số DH.

1.3. Đăc trưng của ma trận biến đổi A.

1.4. Trình tự thiết lập hệ phương trình động học của Rô bôt
2. Giải hệ phương trình động học Rô bôt.

2.1. Các điều kiện để giải hệ phương trình động học.

2.2. Lời giải của phép biến đổi Euler.

2.3. Lời giải của phép biến đổi Roll, Picth, Yaw.

3. Động lực học Rô bôt
3.1. Cơ học Lagrange với các vấn đề động lực học của Rô bôt.

3.2. Hàm Lagrange và lực tổng quát.

3.3. Phương trình động lực học Rô bôt
        Bài 4:  Cấu tạo, truyền dẫn và đặc điểm kỹ thuật cuả Ro bốt

Mục tiêu: 





                                 Thời gian: 20 giờ
        - Nắm được các phần tử chính cuả Rô bôt
        - Các cơ cấu truyền dẫn cho Rô bôt
        - Cơ cấu tay kẹp.

        - Nguyên tắc điều khiển Rô bôt


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.




1. Các thông số kỹ thuật cuả Rô bôt công nghiệp.

1.1. Bậc tự do của tay máy.

1.2. Sức nâng cuả tay máy.

1.3. Vùng công tác.

1.4. Độ chính xác định vị.

2. Cơ cấu tay kẹp.

2.1. Khái niệm và phân loại tay kẹp.

2.2. Kết cấu tay kẹp.

2.3. Tay kẹp chân không và điện từ.

2.4. Tay kẹp dùng buồng đàn hồi.

3. Hệ thống chấp hành.

3.1. Nguồn cấp điện.

3.2. Khuyếch đại công suất.

3.3. Động cơ.

3.4. Truyền động cơ khí.

3.5. Cơ cấu cảm biến.

4. Hệ thống điều khiển.

4.1. Kiến trúc chức năng.

4.2. Môi trường lập trình. 

4.3. Cấu trúc phần cứng.

        Bài 5:  Ứng dụng của Rô bôt công nghiệp





Mục tiêu:





                                         Thời gian: 43 giờ

- Nắm được các lĩnh vực ứng dụng điển hình cuả Rô bôt        

- Nắm được tính năng kỹ thuật cuả Rô bôt







- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.
1. Các lĩnh vực ứng dụng điển hình cuả Rô bôt.

2. Các hệ thống sản xuất sử dụng Rô bôt
2.1.  Rô bôt hoá các thiết bị công nghệ.

2.2. Rô bôt hoá các tế bào sản xuất.

2.3. Rô bôt hoá hệ thống sản xuất.

2.4. Rô bôt hoá sản xuất linh hoạt.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:


- Sổ ghi chép, giấy, bút và bút chì.

- Các phôi bằng vật liệu nhôm, thép phù hợp .

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Máy chiếu, máy tính cá nhân

- Băng hình

- Mô hình Rô bôt và bản lý lịch Rô bôt
- Các máy tính cho thực hành lập trình

3. Học liệu:

- CD mô phỏng

- Giáo trình

4. Nguồn  lực khác:

Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1.  Kiến thức:

- Trình bày được những nguyên lý cơ bản về cấu tạo, cấu hình, truyền động và các phương pháp điều khiển Rô bôt và các nguyên tắc vận hành Rô bôt Công nghiệp.

- Trình bày được các nguyên tắc dẫn động và các phương pháp điều khiển thường gặp trong Rô bôt công nghiệp

- Biết ứng dụng Robot Công nghiệp vào những lĩnh vực cụ thể 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt yêu cầu.

2. Kỹ năng:

- Hiểu được các nguyên tắc dẫn động và các phương pháp điều khiển thường gặp trong Rô bôt công nghiệp

- Biết vận hành Rô bôt Công nghiệp vào những lĩnh vực cụ thể .
- Sửa chữa những hỏng hóc cơ bản cuả Rô bôt
3.  Thái độ:


Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Khi giảng dạy, cần giúp sinh viên thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác,  nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 

 - Các nội dung lý thuyết liên quan đến thao tác bằng tay trên Rô bôt nên phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng và chuẩn xác. Chú ý vận hành đảm bảo an toàn cho Rô bôt hoạt động. 

- Để giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học. 
3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


Trọng tâm của mô đun là bài 3 và bài 4. 

4. Tài liệu tham khảo:

       [1] Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm, Nhập môn Rô bôt công nghiệp, NXB KHKT – 2002

       [2] Phillip Jonh Mc Kerrow, Introduction to Robotics, British Library, England – 1993

       [3] Đào Trọng Hiệp, Kỹ thuật Rô bôt, NXB KH & KT, 2004

       [4]  Phan Hữu Phúc, Giáo trình CAD/CAM, NXB Giáo dục 2007

       [5]  Nguyễn Ngọc Phương, Võ Lâm Chương, Giáo trình Rô bôt công nghiệp, 
ĐHSPKT  TP. HCM - 2007
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